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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
1.1.1. Khái quát về dự toán mua sắm
- Tên dự toán mua sắm: Hệ thống xếp hàng tự động tại Hội sở và các phòng giao dịch trực thuộc Agribank Chi nhánh Mê Linh.
- Chủ đầu tư: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mê Linh.
- Nguồn vốn: Vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định của Agribank.
- Địa điểm: Hội sở và các phòng giao dịch trực thuộc Agribank Chi nhánh Mê Linh.
1.1.2. Giới thiệu về gói thầu.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm và lắp đặt Hệ thống xếp hàng tự động tại Hội sở và các phòng giao dịch trực thuộc Agribank Chi nhánh Mê Linh.
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Giá gói thầu: 1.458.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT 8%)
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung
- Hàng hóa, thiết bị dự thầu phải mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2025 trở về sau có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Hàng hóa phải có catalogue, tài liệu kỹ thuật về đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng theo đúng yêu cầu tại Mục 1.2.2 - Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể. Trường hợp trong catalogue, tài liệu kỹ thuật không đầy đủ thông số kỹ thuật, đặc tính, tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Chủ đầu tư cần thiết xác minh thì nhà thầu phải cung cấp bản gốc các tài liệu của nhà sản xuất để chứng minh.
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá theo quy định tại E-HSMT này. 

- Nhà thầu cam kết sẽ cung cấp chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO, đối với hàng hóa có xuất xứ nước ngoài) và các tài liệu hàng hóa liên quan khi giao hàng.
- Giao hàng tại nơi sử dụng; thời gian bảo hành kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng.
- Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá: 
+ Bảng tuyên bố đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu với đầy đủ thông số kỹ thuật, xuất xứ, thương hiệu, mã hiệu, nhãn mác, nhà sản xuất và các thông tin khác theo mẫu được quy định trong mục này. 
+ Cam kết hàng hoá chào thầu phải mới 100%, sản xuất từ 2025 trở về sau.
+ Cam kết cung cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) đối với hàng hoá nhập khẩu khi giao hàng. 
+ Catalogue, tài liệu kỹ thuật được lấy từ các Website của hãng của nhà sản xuất (ghi cụ thể đường link website) để chứng minh tính đáp ứng đầy đủ về yêu cầu kỹ thuật, tính năng sử dụng của hàng hóa, thiết bị theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT. Trường hợp trong catalogue, tài liệu kỹ thuật không đầy đủ thông số kỹ thuật, tính năng theo yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải cung cấp các tài liệu có đủ thông số kỹ thuật có xác nhận của Nhà sản xuất hoặc Văn phòng đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam (đính kèm E-HSDT) để chứng minh đầy đủ tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật.
- Các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt của cơ sở dịch thuật hợp pháp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung bản dịch so với bản gốc và tính pháp lý của tài liệu này.
- Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa đề xuất cho gói thầu theo Mẫu sau:



BẢNG TUYÊN BỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA CHÀO THẦU
	STT
	Danh mục hàng hóa(1)
	Ký mã hiệu(2)
	Nhãn hiệu(3)
	Năm sản xuất(4)
	Xuất xứ (Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ)(5)
	Hãng sản xuất(6)
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu(7)
	Thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT(8)
	Tài liệu
tham chiếu(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Về thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa: Catalogue/tài liệu kỹ thuật/trang/mục/dòng của Catalogue


Ghi chú:
(1): Nhà thầu ghi tên hàng hóa theo danh mục tại Mẫu số 01A Chương IV E-HSMT.
(2), (3), (4), (5), (6): Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin về hàng hóa chào thầu tương ứng với các nội dung được yêu cầu trong E-HSMT. Nhà thầu phải ghi thông tin cụ thể về hàng hóa đề xuất sử dụng cho gói thầu, chỉ được đề xuất 01 ký/mã hiệu cho mỗi loại hàng hóa, không được ghi “hoặc tương đương”. 
(7): Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu tương ứng với các yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa tương ứng được quy định tại Chương V E-HSMT.
(8): Nhà thầu dẫn chiếu đầy đủ các yêu cầu về hàng hóa tại Chương V E-HSMT.
(9): Nhà thầu phải dẫn chứng tại trang nào, phần nào, mục nào, tài liệu nào của E-HSDT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong HSMT, để bên mời thầu tham chiếu khi xem xét đánh giá HSDT. Trường hợp nhà thầu không trình bày đầy đủ thông tin theo yêu cầu nêu trên, Tổ chuyên gia có quyền không xem xét đề xuất của nhà thầu do không có thông tin, căn cứ, tài liệu để xem xét, đánh giá. 
Trường hợp hàng hóa nhà thầu đề xuất không đầy đủ các yêu cầu nêu trên thi thiết bị đó sẽ được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
Đối với bảng này, để thuận tiện cho quá trình đánh giá E-HSDT, trong E-HSDT Nhà thầu cần cung cấp các file định dạng .doc/docx/xls/xlsx để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu với yêu cầu của HSMT. 
 1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể của hàng hóa
Bất kỳ nhãn hiệu, mã hiệu (nếu có) trong Bảng yêu cầu kỹ thuật cụ thể dưới đây chỉ dùng để minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa yêu cầu. Nội dung yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa thuộc gói thầu là yêu cầu tối thiểu. Nhà thầu có thể chào thầu với hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, nhãn hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp và phải đảm đáp ứng cầu về thông số kỹ thuật của E-HSMT. 
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật yêu cầu
	ĐVT

	
	
	
	

	1
	Máy cấp số thứ tự thông minh
	- Kích thước (WxDxH): 1375 x 765 x 605 (mm)
	 Chiếc

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	- Màn hình cảm ứng điện dung đa điểm 24 inch 
	 

	 
	

	- Bộ vi xử lý: Core I7, Ram: 8Gb, Ổ cứng: SSD 240G 
	 

	 
	 
	- Máy in nhiệt Epson: khổ giấy in 80mm
	 

	 
	 
	- Tích hợp bảng led thông báo, thông tin hiển thị nơi lấy số thứ tự: sử dụng led độ phân giải 16*64 pixel. (nội dung chữ, cỡ chữ, màu chữ có thể thay đổi theo yêu cầu)
	 

	 
	 
	- Kết nối: Wifi 
	 

	 
	 
	- Thiết kế dịch vụ background theo nhận diện thương hiệu của khách hàng 
	 

	 
	 
	- Khung hộp bằng kim loại sơn tĩnh điện, màu sắc phù hợp với cảnh quan 
	 

	 
	 
	- Cho phép in logo đơn vị trên phiếu in 
	 

	 
	 
	- Cắt giấy tự động khổ giấy 80mm 
	 

	 
	 
	- In với tốc độ nhanh 200mm/s không gây ồn 
	 

	 
	
	- Mặc định tối thiểu 8 loại dịch vụ khách hàng trở lên
	 

	 
	
	- Cài đặt phần mềm quản lý các ứng dụng liên quan đến hệ thống xếp hàng 
	 

	 
	
	- Cho phép kết nối nhiều máy lấy số trên cùng 1 hệ thống (trong trường hợp lắp đặt thêm)
	 

	 
	
	- Cho phép lấy số thứ tự của dịch vụ được chọn 
	 

	 
	
	- Tích hợp hệ thống âm thanh gọi số 
	 

	 
	
	- Tự động phát thông báo khi hết giấy in 
	 

	 
	
	- Tự động phát thông báo khi hết giờ giao dịch
	 

	 
	
	- Có chức năng gọi số ưu tiên, sau khi phục vụ hết số ưu tiên có thể tự động chuyển sang gọi số thông thường trên cùng một số quầy
	 

	 
	
	- Có chức năng chọn số lượng phiếu phục vụ cho từng dịch vụ trong ngày
	 

	 
	 
	- Hiển thị số phiếu đã phát hoặc còn lại cho từng dịch vụ
	 

	 
	 
	- Tích hợp máy quét căn cước công dân (quét mã Qrcode, 2D). 
	 

	 
	 
	- Camera chụp khuôn mặt và xác thực khuôn mặt
	 

	 
	 
	- Máy đọc chíp căn cước công dân
	 

	 
	 
	- Tích hợp chức năng thông báo trực tiếp đến số điện thoại người quản lý những đánh giá kém (không lài lòng) qua tin nhắn SMS
	 

	2
	Bàn phím điều khiển gọi số 
	- Kích thước: 150x92x45(mm) 
	  Cái

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	- Màn hình LCD kích thước: 14x 66 mm 
	 

	 
	
	- Bàn phím: 16 phím bao gồm phím số và phím chức năng 
	 

	 
	
	- Hiển thị chữ và số
	 

	 
	
	- Hiển thị thời gian thực 
	 

	 
	
	- Số thứ tự đang phục vụ 
	 

	 
	
	- Chức năng: gọi số kế tiếp, gọi lại, gọi số bất kỳ
	 

	 
	
	- Chuyển số thứ tự đến 1 quầy bất kỳ trong hệ thống, chế độ chuyển ưu tiên và chuyển thông thường
	 

	 
	
	- Chuyển số thứ tự đến 1 dịch vụ bất kỳ, chế độ chuyển ưu tiên, chuyển thông thường
	 

	 
	 
	- Kết nối: Wifi 
	 

	 
	 
	- Vỏ hộp: Nhựa đúc khuôn kỹ thuật chất lượng bền, đẹp, đảm bảo tính thẩm mỹ
	 

	 
	 
	- Nguồn điện: 12VDC 
	 

	3
	Màn hình hiển thị tại quầy
	- Kích thước: 360x200x45(mm) 
	  Cái

	 
	Xuất xứ: ViệtNam
	- Màn hình hiển thị: hiển thị bằng Led ma trận điểm full màu 
	 

	 
	 
	- Độ phân giải: 128x64 pixels 
	 

	 
	
	- Màu sắc chữ: full màu 
	 

	 
	
	- Hiển thị thông tin:
	 

	 
	
	   + Hiển thị số thứ tự đang phục vụ, tên dịch vụ, số cửa (số quầy phục vụ)
	 

	 
	
	   + Số dòng hiển thị: 2 dòng 
	 

	 
	
	- Phân biệt màu số giữa số bình thường và số ưu tiên
	 

	 
	
	- Kết nối: Wifi 
	 

	 
	
	- Nguồn điện: 5-12VDC 
	 

	 
	 
	- Chất liệu vỏ hộp: tôn CNC, mặt mika, chất lượng bền, đẹp, màu đen bảo đảm tính thẩm mỹ.
	 

	4
	Màn hình hiển thị trung tâm
	- Kích thước: 600x600x50 (mm) 
	Chiếc

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	- Màn hình hiển thị: 512 x 512mm 
	 

	 
	
	- Độ phân giải: 128 x 128 pixels 
	 

	 
	

	- Hiển thị tối thiểu 4 giao dịch gần nhất được gọi 
	 

	 
	 
	- Phân biệt màu số giữa số bình thường và số ưu tiên
	 

	 
	 
	- Màu sắc hiển thị: full màu 
	 

	 
	 
	- Có mũi tên chỉ hướng của quầy giao dịch
	 

	 
	 
	- Kết nối: Wifi 
	 

	 
	 
	- Nguồn điện sử dụng: 220AC
	 

	 
	 
	- Chất liệu vỏ hộp: nhôm sơn tĩnh điện, mặt mika, bền, đẹp, màu đen bảo đảm tính thẩm mỹ.
	 

	5
	Thiết bị đánh giá chất lượng dịch vụ và phần mềm
	- Kích thước: 210x150x30 (mm)
	Chiếc

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	- Điểm trạm đánh giá: cảm ứng điện dung
	 

	 
	

	- Kết nối: Wifi
	 

	 
	 
	- Nguồn điện: 12VDC 
	 

	 
	 
	- Vỏ hộp: nhựa mika bền đẹp, sang trọng, bảo đảm tính thẩm mỹ
	 

	 
	 
	- Tích hợp với hệ thống xếp hàng để cho kết quả đánh giá khách quan
	 

	 
	 
	- Phần mềm:
	 

	 
	 
	   + Cho phép khách hàng bình chọn chất lượng giao dịch theo cấp độ.
	 

	 
	 
	   + Thiết kế được logo, tên và mã số của nhân viên
	 

	 
	 
	   + Thống kê báo cáo: báo chi tiết, tổng hợp giao dịch theo từng quầy, từng dịch vụ; từng nhân viên theo thời gian
	 

	 
	 
	   - Tính năng hoạt động: 
	 

	 
	 
	   + Có khả năng thiết lập âm thanh mời bình chọn
	 

	 
	 
	   + Khách hàng có thể tự thay đổi tiêu chí đánh giá
	 

	 
	 
	   + Quản lý tập trung về cơ sở dữ liệu
	 

	6
	Hệ thống âm thanh
	- 01 Amply TOA công suất 120W 
	Bộ

	 
	Xuất xứ: Indonesia
	- 03 loa treo cột TOA công suất 30W 
	 

	 
	
	- Giọng đọc chuẩn, rõ ràng, thân thiện với người nghe
	 

	 
	 
	- Tích hợp âm thanh chuông báo khi gọi khách hàng
	 

	7
	Hệ thống nguồn và bộ điều khiển trung tâm     
	- Kích thước: 400x300x100 (mm) 
	Bộ

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	- Không mất dữ liệu khi cắt điện đột xuất
	 

	 
	[image: A close-up of a white box
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	- Tốc độ xử lý nhanh 
	 

	 
	 
	- Kết nối Wifi, tốc độ truyền dữ liệu nhanh, truyền xa 
	 

	 
	 
	- Chuyển đổi nguồn điện AC220V sang nguồn điện DC12V 
	 

	 
	 
	- Phân chia nguồn, tín hiệu cấp đến các thiết bị trong hệ thống 
	 

	 
	 
	- Kết nối các thiết bị đến phần mềm điều khiển hệ thống 
	 

	 
	 
	- Nguồn điện: Nguồn vào AC 220V đầu ra từ 5 đến 12V. Với công suất 30A.
	 

	8
	Phần mềm quản lý hệ thống xếp hàng 
	- Phần mềm quản lý Hệ thống xếp hàng hỗ trợ sẵn tối thiểu 2 loại CSDL: MS Access và SQL Sever. Quản lý khai báo các thiết bị trên hệ thống, cài đặt dịch vụ, phân quyền ưu tiên.
	Gói

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	- Báo cáo theo chi tiết theo khách hàng, trong ngày hoặc từ ngày…đến ngày … gồm: Số thứ tự khách hàng, tên nhân viên phục vụ, số quầy phục vụ, số dịch vụ, thời gian đến quầy, thời gian phục vụ, thời gian kết thúc phục vụ, thời gian chờ.
	 

	 
	
	- Báo cáo thống kê chi tiết khách hàng theo thời gian
	 

	 
	 
	- Báo cáo tổng hợp giao dịch gồm: tổng số vé thứ tự đã cấp, tổng số khách hàng đã phục vụ, thời gian phục vụ trung bình, thời gian chờ trung bình, thời gian phục vụ Max/Min, thời gian chờ Max/Min theo thời gian từ ngày... đến ngày…
	 

	 
	 
	- Tự động gửi mail báo cáo theo thời gian
	 

	 
	 
	- Quản trị: 
	 

	 
	 
	   + Cho phép thiết lập chủ động hoặc tự động các tính năng dịch vụ theo yêu cầu
	 

	 
	 
	   + Chức năng điều phối khách hàng đến quầy giao dịch dành cho quản lý 
	 

	 
	 
	   + Chức năng tạm dừng hoặc tiếp tục cấp số cho một loại dịch vụ dành cho quản lý
	 

	 
	 
	   + Chức năng phục vụ hỗ trợ cho quầy khác, khi quầy hết khách.
	 

	 
	 
	- Có thể tích hợp API với các phần mềm khác.
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	Phụ kiện lắp đặt 
	Phụ kiện lắp đặt: dây điện, dây mạng, dây loa, dây tín hiệu, móc treo, ống ghen.
	Gói
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	Chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt, cấu hình, đào tạo chuyển giao công nghệ
	Chi phí vận chuyển và bốc rỡ, tháo lắp hàng hóa 
Chi phí nhân công lắp đặt và đấu nối thiết bị
Chi phí kỹ thuật viên đào tạo và hướng dẫn vận sử dụng trong 07 ngày đầu sử dụng
	Gói


	Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
[bookmark: _Toc205795708][bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]Hàng hóa cung cấp cho gói thầu này phải được chủ đầu tư kiểm tra theo quy định (gồm Kiểm tra an ninh an toàn thiết bị trước khi đưa vào sử dụng, kiểm tra khác theo duy định) trước khi nghiệm thu hàng hóa.
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